
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 

1. THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN VÀ GIẢNG VIÊN 

1.1. Tên học phần: Độc chất học trong thực phẩm (Food Toxicology; CS623) 

1.2. Trìnhđộ: Thạcsĩ 

1.3. Cấutrúchọcphần: Số TC: 2 (LT: 30tiết; BT…..; TH:…) 

1.4. Họcphầntiênquyết:……………….Mãsố:………………… 

1.5. Bộmônphụtráchgiảngdạy: BộmônCôngnghệSinhhọc Vi sinhvật, Viện NC&PT 

CôngnghệSinhhọc 

1.6. Thông tin giảngviên: 

HọvàtênGiảngviên: HuỳnhNgọcThanhTâm 

Họchàm, họcvị: Tiếnsĩ 

Địachỉliênhệ: ĐT: 0942.776.880. Email: hnttam@ctu.edu.vn 

HọvàtênGiảngviên: TrầnThanhTrúc 

Họchàm, họcvị: Tiếnsĩ 

Địachỉliênhệ: ĐT: 0909.712.070. Email: tttruc@ctu.edu.vn 

2. MÔ TẢ HỌC PHẦN 

 Cungcấpnhữngkiếnthứccơbản, 

cậpnhậtvànângcaovềđộcchấthọccóliênquanđếnsức con người, 

cácnguồnthựcphẩmgâyngộđộc, đồngthờitrangbịchohọcviênnhữnghiểubiếtvềsựngộđộc, 

phươngphápchẩnđoán,  xácđịnhvàbiệnphápgiảiđộc, 

kiểmsoátphòngtrừcũngnhưcơchếgâytổnthươngcủachấtđộclêncáchệthốngcơquancủa 

con người. 

3. MỤC TIÊU HỌC PHẦN 

3.1. Giớithiệutổngquátvềhọcphần  

 Họcphầnnàythuộckhốikiếnthứcchuyênngành, sẽgiảngdạy, cungcấpcácthông tin 

vềđộcchấtvàđộcchấthọctrongthựcphẩm, 

cácnguồngốctạođộcchấttrongthựcphẩmcũngnhưcáccơchếtácđộngcủađộcchấtcósẵn hay 

xâmnhiễm, hìnhthànhtừthựcphẩmđếnsứckhỏengườitiêudùng. Trêncơsởđó, 

mônhọcsẽgiúphọcviênnhậndiệnđượcdấuhiệuvàcáchkiểmsoát, phòngtrừcũngnhưxửlý, 

giảiđộcphùhợp.   

3.2. Nội dung chi tiếthọcphần 

Chƣơng 

Tiết 

(LT/TH/BT

) 

Chƣơng 1. TỔNG QUAN VỀ ĐỘC CHẤT HỌC THỰC PHẨM 

1.1. Khái niệm liên quan đến độc chất học thực phẩm;  

1.2. Sơlượcvềtìnhtrạngngộđộcthựcphẩm;  

1.3. Vaitròcủađộcchấthọc;  

1.4. Tácdụngđộc;  

4/0/1 

 

 

 

 

mailto:hnttam@ctu.edu.vn
mailto:tttruc@ctu.edu.vn


Chƣơng 

Tiết 

(LT/TH/BT

) 

1.5.Phương pháp nghiên cứu độc tính của chất độc;  

Câuhỏithảoluận 

Đểhọctốtchươngnàyhọcviênthamkhảocáctàiliệu:[3], [6], [9] 

Chƣơng 2. CÁC ĐỘC CHẤT TỪ TỰ NHIÊN 

2.1.Đạicương;  

2.2.Cácchấtkhángdinhdưỡng;  

2.3.Cácđộcchấtcủathựcvật;  

2.4.Độcchấtcủanấmđộc;  

2.5.Cácđộcchấttựnhiêncónguồngốcđộngvật;  

Câuhỏithảoluận/seminar 

Đểhọctốtchươngnàyhọcviênthamkhảocáctàiliệu: [3], [6], [9] 
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Chƣơng 3. Cácđộcchấtthựcphẩmtừ vi sinhvật 

3.1.Ngộđộcthứcăn do vi khuẩn; 

3.2.Ngộđộc do thứcănnhiễm virus; 

3.3.Ngộđộctừnguồngốc prion;  

Câuhỏithảoluận/seminar 

Đểhọctốtchươngnàyhọcviênthamkhảocáctàiliệu: [3], [6], [9] 
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Chƣơng 4. Độcchất do sửdụngphụgia 

4.1.Giớithiệu;  

4.2. Phânloạicácchấtphụgia;  

4.3.Tácdụng/táchạicủachấtphụgiatrongthựcphẩm;  

4.4.Nguycơtạođộcchấttừcácphụgiatrongthựcphẩm;  

Câuhỏithảoluận/seminar 

Đểhọctốtchươngnàyhọcviênthamkhảocáctàiliệu: [3], [6], [9] 
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Chƣơng 5. Độcchấtcónguồngốckimloại 

5.1.Tổngquan; 

5.2.Nguyênnhângâynhiễm;  

5.3.Cácđộctínhchungcủakimloại;  

5.4.Cáckimloạicóđộctínhcao;  

5.5.Liềulượngcáckimloạinặngchophéptrongthựcphẩm;  

Câuhỏithảoluận/seminar 

Đểhọctốtchươngnàyhọcviênthamkhảocáctàiliệu: [3], [6], [9] 
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Chƣơng6. Ngộđộccónguồngốctừhóachấtbảovệthựcvật 

6.1.Đạicương;  

6.2.Nguyênnhântồndư; 

6.3.Tìnhhìnhngộđộc do hóachấtbảovệthựcvật (BVTV);  

6.4.Ảnhhưởngcủachất BVTV đốivớimôitrườngvà con người;  

6.5.Tínhchấtđộchạicủamộtsốchất BVTV điểnhình;  

Câuhỏithảoluận/seminar 

Đểhọctốtchươngnàyhọcviênthamkhảocáctàiliệu: [3], [6], [9] 

3/0/2 

Chƣơng7. 

Cácđộcchấtđƣợchìnhthànhtrongquátrìnhchếbiếnvàbảoquảnthựcp

hẩm 
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Chƣơng 

Tiết 

(LT/TH/BT

) 

7.1 Cácđộcchấtđượchìnhthànhtrongquátrìnhchếbiến;  

7.2 Cácđộcchấtđượchìnhthànhtrongquátrìnhbảoquản;  

7.3 Biệnphápkiểmsoátvàphòngngừa;  

Câuhỏithảoluận/seminar 

Đểhọctốtchươngnàyhọcviênthamkhảocáctàiliệu[3], [6], [9] 

Báocáotìnhhuống 6 

4. PHƢƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ ĐÁNH GIÁ 

4.1. Phƣơngphápgiảngdạy: họcphầnđượcgiảngdạytrong 24 tiếtlýthuyết, 

trongquátrìnhhọchọcviênsẽlàmbàitậpvàthuyếttrìnhtheonhómtrướclớp (6 tiết).. 

4.2. Đánh giá môn học: Kiểm tra giữa môn học và seminar: 40%; Thi hết môn học 

(cuối kỳ): 60%. 
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        Ngày 25 tháng 10 năm 2014 

 Duyệt của đơn vị         Ngƣời biên soạn 

 TL. HIỆU TRƢỞNG 
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